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quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Ban quản lý 

khu bảo tồn thiên nhiên Mường La 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;   

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất;  

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NĐ-QH13 ngày 27/11/2015 của 

Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm 

trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, ban quản 

lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Chỉ thị số 01/CT-
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TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Quyết định số 

32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng 

cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện 

do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại 

theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp 

khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng; Công văn số 1686/TTg-ĐMDN ngày 

26/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp 

xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 103-KL/TW ngày 02 tháng 12 

năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa 

giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; 

Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên và Môi trường; 

Thông tư số 15/2024/TT-BTNMT ngày 20/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; Thông tư số 

08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông 

tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai; Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập 

bản đồ địa chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 450/NQ-HĐND ngày 21/01/2025 của HĐND tỉnh về 

việc phân bổ dự toán kinh phí bổ sung năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa 

http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
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phương; Quyết định số 1713/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của 

các bộ, cơ quan trung ương, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương và phân bổ chi 

tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2024; Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai 

có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông 

nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ 

chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La”; 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban 

hành giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 

2830/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh một 

số nội dung tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, 

lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không 

thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 

Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La”’; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 

24/01/2025 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí bổ sung năm 2025; Quyết 

định số 1014/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất do các 

công ty nông, lâm trường đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết 

định số 44/2025/QĐ-UBND, ngày 01/5/2025 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính; lập hồ 

sơ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của 

UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất 

lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực 

quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

498/TTr-SNNMT ngày 29/5/2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 574/BC-

SNNMT ngày 26/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm 

mốc, lập hồ sơ ranh giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính đối với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La”, với những 

nội dung chính như sau: 
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1. Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm mốc, lập 

hồ sơ ranh giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính đối với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La”. 

2. Quy mô và địa điểm thực hiện 

- Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới đối với diện tích 

đất thuộc phạm vi ranh giới của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La; 

- Đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Ban Quản lý khu bảo tồn 

thiên nhiên Mường La trên địa bàn 03 xã: Ngọc Chiến, Hua Trai, Nậm Păm 

huyện Mường La. 

3. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng 

trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý khu bảo 

tồn thiên nhiên Mường La. 

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Ban Quản lý 

khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. 

- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định. 

- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án 

quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định. 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La. 

- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn 

gốc từ Ban quản lý rừng; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất 

và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật. 

- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai 

của các Ban quản lý rừng; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý 

những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, 

hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các Ban quản lý rừng tại địa phương. 

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Đơn vị tư vấn lập: Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học Kỹ thuật. 

6. Nội dung Thiết kế kỹ thuật 

a) Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất 

- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng:  

409,28 km. 

- Lập bản mô tả đường ranh giới: 303,88 km. 

- Cắm mốc ranh giới: 169 mốc. 

- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 409,28 km. 
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- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 03 xã. 

b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính 

- Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000: 15.735,72 ha. 

c) Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất: 919 thửa. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 938 thửa. 

7. Cho phép áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hạng mục xác định 

đường ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới theo hướng dẫn tại Điều 

16 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; 

đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản đối với công ty 

nông, lâm nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện TKKT-DT, nếu cấp có thẩm 

quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ công đối với hạng mục xác 

định đường ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới sẽ rà soát, cập nhật 

và điều chỉnh theo định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ công do cấp có thẩm 

quyền ban hành, trường hợp dự toán cao hơn so với dự toán được duyệt thì thực 

hiện như quyết định đã phê duyệt, trường hợp thấp hơn so với dự toán được duyệt 

sẽ tiến hành rà soát điều chỉnh theo quy định.  

8. Tổng dự toán: 15.515.307.396 đồng (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

VAT). Bằng chữ: (Mười lăm tỷ, năm trăm mười lăm triệu, ba trăm linh bảy 

nghìn, ba trăm chín mươi sáu đồng). 

Trong đó: 

       - Chi phí khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 240.721.922 đồng 

        - Chi phí thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 14.606.996.871 đồng 

      + Lập, chỉnh lý hồ sơ ranh giới: 6.626.034.196 đồng 

      + Đo vẽ bản đồ địa chính: 7.850.710.905 đồng 

      + Đăng ký cấp giấy CNQSD đất (Đặt hàng 

VPĐKĐĐ thực hiện): 
123.771.035 đồng 

      + Cơ sở dữ liệu địa chính (Đặt hàng VPĐKĐĐ 

thực hiện): 
6.480.735 đồng 

       - Chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: 579.868.470 đồng 

        - Chi phí lựa chọn nhà thầu: 87.720.132 đồng 

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

9. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ. 

Năm 2025, sử dụng nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí bổ 

sung năm 2025, số tiền 40 tỷ đồng. 



6 

 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026. 

11. Sản phẩm của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 

Mường La gồm: Tài liệu mô tả ranh giới đất; sơ đồ vị trí mốc; bảng liệt kê tọa độ 

mốc và các điểm đặc trưng trên đường ranh giới; bản đồ ranh giới; 

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 được tiếp biên đồng bộ với các tài liệu đo vẽ 

thuộc khu vực tiếp giáp; 

- Hồ sơ địa chính: Sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận, 

bản sao Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký đất đai; 

- Cơ sở dữ liệu địa chính được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tập 

trung tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư) 

a) Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện Mường La 

triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển 

khai các quy trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt Thiết kế 

kỹ thuật - Dự toán tại Quyết định này; chịu trách nhiệm về kết luận của các cơ quan 

có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp 

luật của Nhà nước; đồng thời chủ động thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định. 

c) UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt hàng cho 

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đối 

với các hạng mục, khối lượng thuộc công đoạn đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận gồm 03 hồ sơ, 916 thửa đất cấp chung GCN và xây dựng, tích hợp cơ sở 

dữ liệu địa chính 938 thửa đất. 

d) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cấp có thẩm quyền ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ công đối với hạng mục xác định đường 

ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới, giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ động rà soát, cập nhật điều chỉnh dự toán (nếu có). Trường hợp rà 

soát nếu có thay đổi dự toán cao hơn thì thực hiện như quyết định đã phê duyệt, 

trường hợp thấp hơn sẽ tiến hành rà soát điều chỉnh trước khi thanh quyết toán 

theo quy định. Việc cập nhật, điều chỉnh các chi phí dự toán sẽ được thực hiện 

theo định mức, đơn giá, các phương pháp xác định chi phí sau khi được cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, công bố và có hiệu lực theo quy định. 

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn kinh phí sau khi Thiết kế kỹ thuật 

- Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo triển khai thực hiện và 

thanh quyết toán việc sử dụng nguồn vốn theo kế hoạch, tiến độ; tổng hợp, báo 

cáo nguồn kinh phí thực hiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. 
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3. UBND huyện Mường La và Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 

Mường La: Theo chức năng và nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với các Sở, ban, 

ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND 

huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- TT tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;             báo cáo 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, KT - VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT - Thiện 15bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công  



PHỤ LỤC: BIỂU DỰ TOÁN CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2025 của UBND tỉnh Sơn La) 
Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 
Hạng mục công việc ĐVT KK 

Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Thuế VAT 

(10%) 

Thành tiền 

sau thuế 

Phân theo đơn vị thực hiện 

CP trực 

tiếp 
CP chung CP trực tiếp CP chung 

Đặt hàng 

VPĐK đất 

đai 

Tổ chức đấu 

thầu 

I 
LẬP HỒ SƠ RANH 

GIỚI 1/10.000 
             4.823.836.362   1.199.831.088      602.366.745    6.626.034.196                     -       6.626.034.196  

1 Công tác chuẩn bị                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 Xã 2 1   3.163.471       474.521           3.163.471             474.521             363.799           4.001.790              4.001.790  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Xã 2 2   3.304.199      495.630            6.608.399             991.260             759.966           8.359.624              8.359.624  

2 

Xác định đường 

ranh giới, vị trí cắm 

mốc và các điểm đặc 

trưng; lập bản đồ 

ranh giới gốc thực 

địa 

                      

2.1 

Chuyển vẽ đường 

ranh giới sử dụng đất 

lên bản đồ nền 

                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Km 3 114,79   1.516.491      379.123        174.078.022        43.519.506        21.759.753       239.357.280         239.357.280  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Km 3 294,49   1.584.983      396.246        466.760.201      116.690.050        58.345.025       641.795.277          641.795.277  

2.2 

Xác định đường ranh 

giới, vị trí cắm mốc 

và các điểm đặc trưng 

                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Km 3 76,79   8.883.900   2.220.975        682.203.572      170.550.893        85.275.446       938.029.911          938.029.911  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Km 3 227,08   9.201.900   2.300.475     2.089.604.280      522.401.070     261.200.535    2.873.205.885       2.873.205.885  

2.3 
Lập bản đồ ranh giới 

gốc thực địa 
                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Km 3 114,79      586.561      146.640          67.331.314        16.832.828          8.416.414         92.580.556            92.580.556  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Km 3 294,49      615.915      153.979        181.380.087       45.345.022       22.672.511       249.397.619          249.397.619  

3 Cắm mốc ranh giới                       

3.1 

Đúc mốc, chôn mốc 

và vẽ sơ đồ vị trí mốc 

ranh giới 
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  Phụ cấp khu vực 0,5 Mốc 3 45   3.563.817      890.954        160.371.758        40.092.940        20.046.470       220.511.168          220.511.168  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Mốc 3 124   3.714.500      928.625        460.597.991      115.149.498        57.574.749       633.322.238          633.322.238  

3.2 

Xác định tọa độ mốc 

và các điểm đặc trưng 

trên đường ranh giới 

sử dụng đất của công 

ty 

Mốc 3                   

  Phụ cấp khu vực 0,5 Mốc 3 135      123.111       30.778          16.619.934          4.154.983          2.077.492         22.852.409            22.852.409  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Mốc 3 372      128.981        32.245          47.981.076        11.995.269          5.997.635        65.973.980            65.973.980  

4 

Lập bản xác nhận 

đường ranh giới sử 

dụng đất  

                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Km 3 114,79      987.000     246.750        113.297.677        28.324.419         14.162.210       155.784.305          155.784.305  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Km 3 294,49   1.026.627     256.657       302.330.425        75.582.606        37.791.303       415.704.335          415.704.335  

5 

Lập bản đồ ranh 

giới và hoàn thiện 

hồ sơ ranh giới  

                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Xã 2 1 16.663.799  2.499.570          16.663.799         2.499.570         1.916.337         21.079.706            21.079.706  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Xã 2 2 17.422.178   2.613.327          34.844.357         5.226.653         4.007.101         44.078.111            44.078.111  

II 
LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA 

CHÍNH 
             5.735.898.646  1.401.111.268      713.700.991    7.850.710.905                    -       7.850.710.905  

  
Đo vẽ bản đồ địa 

chính 1/10.000 
                      

a) Đo vẽ thửa đất                       

- Ngoại nghiệp                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 Ha 3 5.352,24 372.947 93.237    1.996.100.154     499.025.038      249.512.519    2.744.637.711       2.744.637.711  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Ha 3 8.809,91 386.971 96.743    3.409.175.813      852.293.953      426.146.977    4.687.616.743       4.687.616.743  

- Nội nghiệp                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 Ha 3 5.942,54 20.401 3.060       121.232.778        18.184.917        13.941.770       153.359.465          153.359.465  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Ha 3 9.775,89 21.204 3.181       207.292.225        31.093.834        23.838.606       262.224.664          262.224.664  

b) 
Đo vẽ đất giao thông, 

thủy hệ 
                      

- Ngoại nghiệp                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 Ha 3 4,39 111.884 27.971             491.171            122.793              61.396              675.360                675.360  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Ha 3 12,90 116.091 29.023           1.497.576            374.394             187.197           2.059.167              2.059.167  
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- Nội nghiệp                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 Ha 3 4,39 6.120 918                26.868                4.030                3.090                33.988                   33.988  

  Phụ cấp khu vực 0,7 Ha 3 12,90 6.361 954                82.061              12.309                9.437              103.807                 103.807  

III 
ĐĂNG KÝ CẤP 

GCN 
                107.626.987       16.144.048                         -         123.771.035   123.771.035                           -    

1 Hồ sơ đăng ký                       

  Phụ cấp khu vực 0,5 
Hồ 

sơ 
3 1 2.567.551 385.133           2.567.551             385.133            2.952.683      2.952.683    

  Phụ cấp khu vực 0,7 
Hồ 

sơ 
3 2 2.683.363 402.504          5.366.726            805.009             6.171.734       6.171.734    

2 
Thửa đất cấp chung 

GCN 
                      

  Phụ cấp khu vực 0,5 Thửa 3 233 105.555 15.833        24.594.272         3.689.141           28.283.413     28.283.413    

  Phụ cấp khu vực 0,7 Thửa 3 683 109.954 16.493         75.098.438       11.264.766           86.363.204     86.363.204    

IV 
XÂY DỰNG CSDL 

ĐỊA CHÍNH 
                    5.635.422             845.313                         -             6.480.735       6.480.735                           -    

  Phụ cấp khu vực 0,5 Thửa 1-5 238 5.845 877           1.391.199            208.680            1.599.879       1.599.879    

  Phụ cấp khu vực 0,7 Thửa 1-5 700 6.063 909           4.244.223             636.633             4.880.856       4.880.856    

V 
CỘNG 

(I+II+III+IV) 
           10.672.997.417   2.617.931.718   1.316.067.736  14.606.996.871   130.251.770   14.476.745.101  

1 Ngoại nghiệp nhóm II            10.169.821.051    2.542.455.263    1.271.227.631  13.983.503.945                     -    13.983.503.945  

2 Nội nghiệp nhóm II                389.913.957         58.487.094         44.840.105       493.241.156                     -          493.241.156  

3 Nhóm III                113.262.409         16.989.361                        -         130.251.770   130.251.770                          -    

VI CHI PHÍ KHÁC                 705.896.853       119.839.988         82.573.684       908.310.525                    -          908.310.525  

1 
Chi phí khảo sát, 

lập TKKT-DT 
                218.838.111                        -           21.883.811       240.721.922                     -          240.721.922  

  Nhóm II           2,06  x(CPTT)       217.025.912          21.702.591       238.728.504          238.728.504  

  Nhóm III            1,60  x(CPTT)           1.812.199               181.220           1.993.418              1.993.418  

2 
Chi phí giám sát, 

kiểm tra nghiệm thu 
                423.020.757      104.132.398        52.715.315       579.868.470  

                     

-    

         

579.868.470  

- Ngoại nghiệp nhóm II     4% x(CPTT+CPC)       406.792.842       101.698.211         50.849.105       559.340.158          559.340.158  

- Nội nghiệp nhóm II     3% x(CPTT+CPC) 
          

11.697.419  
         1.754.613           1.345.203  

          

14.797.235  
  

          

14.797.235  

- Nhóm III     4% x(CPTT+CPC)           4.530.496              679.574              521.007           5.731.078              5.731.078  
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3 
Chi phí lựa chọn 

nhà thầu 
                 64.037.985         15.707.590           7.974.557        87.720.132                     -           87.720.132  

- Lập Hồ sơ mời thầu     0,20% x(CPTT+CPC)        21.345.995           5.235.863           2.658.186         29.240.044           29.240.044  

- 

Thẩm định hồ sơ mời 

thầu 
    0,10% x(CPTT+CPC)        10.672.997           2.617.932           1.329.093         14.620.022            14.620.022  

- 

Đánh giá Hồ sơ dự 

thầu 
    0,20% x(CPTT+CPC)        21.345.995           5.235.863           2.658.186         29.240.044           29.240.044  

- 

Thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 
    0,10% x(CPTT+CPC)         10.672.997           2.617.932           1.329.093         14.620.022           14.620.022  

VII 
TỔNG DỰ TOÁN 

(V+VI) 
           11.378.894.269    2.737.771.706    1.398.641.421  15.515.307.396   130.251.770   15.385.055.626  
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